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THÔNG TƯ1 

Hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều 
hành ngân sách nhà nước 

Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung một số diểm về quản lý, điều hành ngân sách, có hiệu 
lực sau 15 ngày đăng công báo và áp dụng từ năm ngân sách 2009, được sửa 
đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, 
có hiệu lực từ ngày 02 tháng 2 năm 2014. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/201Ỉ/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về phát hành 
trải phiếu Chính phủ, trải phiếu được Chỉnh phủ bảo lãnh và trải phiếu 
chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước2 

1 Văn bàn này được hợp nhất tò 02 Thông tư sau: 
- Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung 
một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành sau 15 ngày 
kể từ ngày đăng công báo và được áp dụng từ năm 2009 
- Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm 
về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2014. 
Văn bản họp nhất này không thay thế 02 Thông tư trên. 



I. QUY ĐỊNH CHUNG. 

1. Phạm vi áp dụng. 
a) Thông tư này hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành 

ngân sách nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân 
sách và Kho bạc (viết tắt là Tabmis). 

b) Trong thời gian đang triển khai áp dụng Tabmis rộng trên phạm vi cả 
nước (năm 2009-2010); đối với những địa bàn chưa áp dụng Tabmis, Kho bạc 
Nhà nước vẫn áp dụng chương trĩnh Ke toán Kho bạc (viết tắt là KTKB) hiện 
hành thì: 

- Việc phân bổ dự toán ngân sách cấp xã (chi tiết đến khoản); quy định về 
hạch toán các khoản tạm ứng ngân sách; và việc giao dự toán, cấp phát, thanh 
toán, quyết toán các khoản chi kinh phí uỷ quyền, thực hiện theo đúng quy định 
tại Thông tư này. 

- Đối với các quy định về quản lý, kế toán dự toán chi ngân sách (bao gồm 
cả dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách và dự án đầu tư thuộc ngân sách 
trung ương giao dịch tại Kho bạc Nhà nước địa phương chưa áp dụng Tabmis); 
chi trả, thanh toán các khoản chi bằng lệnh chi tiền; quản lý, kế toán các khoản 
vay và trả nợ của ngân sách nhà nước; và quy định về hạch toán ghi thu, ghi chi 
ngân sách đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ, chưa áp 
dụng quy định của Thông tư này, mà vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Khi 
chuyển sang áp dụng Tabmis thì phải thực hiện theo đúng quy định của Thông 
tư này. 

2. Giải thích từ ngữ. 
a) Tabmis là hệ thống thông tin tích họp, được triển khai tại Bộ Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước các cấp, các cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện và một số đơn 
vị sử dụng ngân sách theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ 

2 Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 sứa đối, bổ sung Thông tư sổ I07/2008/TT-BTC ngày 

18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một sỗ điểm về quàn lý, điều hành ngân sách nhà nước có căn 

cứ ban hành như sau: 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 cùa Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 

được Chính phủ bảo lãnh và trải phiếu chính qicyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tể chức của Bộ Tài chính; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 

18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một sổ điểm về quàn lý, điều hành ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư 

số ]07/2008/TT-BTC) 



tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo khả thi Dự án cải cách quản lý tài chính 
công. 

b) Cơ quan, đơn vị đã tham gia vào Tabmis là các cơ quan, đơn vị được 
kết nối và thực hiện tác nghiệp trên Tabmis. 

c) Nhập dự toán vào Tabmis là việc cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước 
(đối với ngân sách cấp xã), các đơn vị dự toán cấp I, II đã tham gia vào Tabmis, 
căn cứ quyết định phân bổ và giao dự toán của cấp có thẩm quyền thực hiện 
nhập dữ liệu dự toán vào Tabmis và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng 
đắn của số liệu dự toán trong Tabmis. 

d) File dữ liệu dự toán là file dữ liệu điện tử về dự toán các đơn vị dự toán 
cấp I, cấp II (trong trường hợp được đơn vị dự toán cấp I uỷ quyền phân bổ, giao 
dự toán) phân bổ và giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư 
trực thuộc. Các đơn vị dự toán cấp I chưa tham gia vào Tabmis có trách nhiệm 
tạo file dữ liệu dự toán theo các mẫu định dạng quy định, gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp. 

đ) Cập nhật dự toán vào Tabmis là việc cơ quan tài chính cập nhật dữ liệu 
dự toán vào Tabmis trên cơ sở các fĩle dữ liệu dự toán của các đơn vị dự toán 
cấp I gửi đến. 

e) Chuyển thành dự toán chính thức trong Tabmis là việc cơ quan tài 
chính xem xét, phê duyệt dữ liệu dự toán trong Tabmis đã được các đơn vị dự 
toán cấp Ị, IỊ đã tham gia vào Tabmis nhập vào hoặc được cập nhật vào Tabmis 
từ file dữ liệu của các đơn vị dự toán cấp I gửi đến. 

g) Dự toán tạm cấp là mức dự toán được cơ quan tài chính và Kho bạc 
Nhà nước tạm cấp theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 
6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách 
nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính trong trường hợp vào đầu năm ngân 
sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THẺ. 

1. về nhập dự toán chi ngân sách vào Tabmis. 

a) Các loại, dự toán được quản lý trong Tabmis, gồm: 

- Dự toán chi theo lĩnh vực của ngân sách trung ương, ngân sách các cấp 
tỉnh, huyện và xã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định hàng năm. 

- Dự toán chi ngân sách Thủ tướng Chính phủ (đối với ngân sách trung 
ương), Uỷ ban nhân dân (đối với ngân sách địa phương) giao hoặc ứng trước dự 
toán ngân sách năm sau cho các đơn vị dự toán cấp I, các dự án đầu tư. 

- Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp I phân bổ, giao cho các đơn vị 
sử dụng ngân sách, các dự án đầu tư (bao gồm cả dự toán được ứng trước ngân 
sách năm sau). 



b) Dự toán chi ngân sách trong Tabmis là một căn cứ để cơ quan tài chính 
và Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, thanh toán theo quy định. Khi 
thực hiện thanh toán và kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách 
nhiệm kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện giữa dự toán giao cho các đơn vị sử dụng 
ngân sách, các dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền (bản dự toán 
do đơn vị gửi đến) không khớp đúng với dự toán trong Tabmis thì phải báo cáo 
cơ quan tài chính cùng cấp (đối với dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách 
cùng cấp) hoặc báo cáo Kho bạc Nhà nước cấp trên (đối với dự toán của các đơn 
vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp trên) để tổng hợp báo cáo cơ quan tài 
chính cùng cấp xem xét, xử lý theo quy định. 

c) về trách nhiệm nhập dự toán chi ngân sách vào Tabmis: 

(1) Đối với dự toán chi ngân sách Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
cấp huyện quyết định và dự toán chi ngân sách Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, huyện giao hoặc ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho 
các đơn vị dự toán và các dự án đầu tư (thuộc ngân sách địa phương): căn cứ 
Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân về dự toán ngân sách, quyết định 
giao dự toán hoặc ứng trước dự toán ngân sách năm sau của Thủ tướng Chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân; Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương), Sở Tài 
chính (đối với ngân sách cấp tỉnh) và Phòng Tài chính - Ke hoạch (đối với ngân 
sách cấp huyện) thực hiện nhập dự toán chi ngân sách cấp mình vào Tabmis. 

(2) Đối với dự toán chi ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau 
đơn vị dự toán cấp I phân bổ, giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các dự án 
đầu tư: 

- Đối với dự toán chi ngân sách giao đầu năm: 

+ Sau khi gửi cơ quan tài chính cùng cấp phương án phân bổ dự toán ngân 
sách để thẩm tra theo quy định, trường hợp đã tham gia vào Tabmis, đơn vị dự 
toán cấp I thực hiện nhập phương án phân bổ vào Tabmis; trường hợp chưa 
tham gia vào Tabmis, đơn vị dự toán cấp I gửi kèm file dữ liệu về phương án 
phân bổ được tạo theo mẫu quy định để cơ quan tài chính cập nhật vào Tabmis. 
Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng về nội dung mẫu biểu và cách thức 
tạo file dữ liệu. 

Cơ quan tài chính thực hiện thẩm tra phương án phân bổ của đơn vị dự 
toán cấp I theo quy định; đồng thời, trên cơ sở kết quả thẩm tra, cơ quan tài 
chính xem xét, thực hiện chuyển dữ liệu phương án phân bổ ngân sách (đã được 
đơn vị dự toán cấp I nhập vào Tabmis hoặc cơ quan tài chính cập nhật vào 
Tabmis từ file dữ liệu của đơn vị dự toán cấp I gửi đến) thành dữ liệu dự toán 
chính thức trong Tabmis đối với những trường hợp đã phân bổ đúng quy định, 
làm căn cứ để thanh toán và kiểm soát chi. 

Đối với những trường hợp không được cơ quan tài chính thống nhất, đon 
vị dự toán cấp I thực hiện điều chỉnh lại phương án phân bổ theo quy định hoặc 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyểt định trong trường hợp không thống 
nhất với yêu cầu điều chỉnh của cơ quan tài chính. Sau khi thực hiện điều chỉnh 



lại phương án phân bổ, nếu đã tham gia vào Tabmis thì đơn vị dự toán cấp I 
đồng thời điều chỉnh lại phương án phân bổ đã nhập trong Tabmis; trường hợp 
chưa tham gia vào Tabmis thì đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại file dữ liệu 
phương án phân bổ và gửi cơ quan tài chính cùng cấp để cập nhật điêu chỉnh lại 
trong Tabmis. Trên cơ sở đó, cơ quan tài chính xem xét, thực hiện chuyên thành 
dữ liệu dự toán chính thức trong Tabmis. 

+ Trường hợp thực hiện uỷ quyền cho các đơn vị dự toán cấp II phân bổ, 
giao dự toán theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục IV Thông tư số 
59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ; việc nhập dự toán chi 
vào Tabmis thực hiện như sau: 

• Sau khi phân bổ, giao dự toán cho các đon vị sử dụng ngân sách, nếu 
đơn vị dự toán cấp II đã tham gia vào Tabmis thì đơn vị dự toán cấp II có trách 
nhiệm nhập dự toán vào Tabmis. 

Trường họp đơn vị dự toán cấp II chưa tham gia vào Tabmis thì đơn vị dự 
toán cấp I có trách nhiệm nhập dự toán vào Tabmis (đổi với các đơn vị dự toán 
cấp I đã tham gia vào Tabmis) hoặc tạo file dữ liệu dự toán theo mẫu quy định 
(đối với các đơn vị dự toán cấp I chưa tham gia vào Tabmis) gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp để cập nhật vào Tabmis. 

• Trện cơ sở đề nghị của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính xem xét, 
chuyển dữ liệu dự toán đã được đơn vị dự toán cấp I, II nhập vào Tabmis hoặc 
cơ quan tài chính cập nhật vào Tabmis từ file dữ liệu do đơn vị dự toán cấp I gửi 
đến, thành dự toán chính thức trong Tabmis. 

- Trường họp đơn vị dự toán cấp I được cấp có thẩm quyền giao bổ sung 
dự toán hoặc ứng trước dự toán ngân sách năm sau để thực hiện nhiệm vụ phát 
sinh; sau khi thực hiện phân bổ, giao dự toán theo quy định, đơn vị dự toán cấp I 
có trách nhiệm nhập dự toán vào Tabmis (đối với các đơn vị dự toán cấp I đã 
tham gia vào Tabmis) hoặc tạo íile dữ liệu dự toán theo mẫu quy định (đối với 
các đơn vị dự toán cấp I chưa tham gia vào Tabmis) gửi cơ quan tài chính cùng 
cấp để cập nhật vào Tabmis. 

Căn cứ dự toán chi ngân sách đã được đơn vị dự toán cấp I nhập hoặc cơ 
quan tài chính cập nhật vào Tabmis từ file dữ liệu dự toán do đơn vị dự toán cấp 
I gửi đến và đề nghị của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính thực hiện 
chuyển thành dữ liệu dự toán chính thức trong Tabmis. 

- Trường họp trong năm cần thực hiện điều chỉnh dự toán đã giao cho các 
đơn vị dự toán trực thuộc; nếu không làm thay đổi tổng mức và chi tiết từng lĩnh 
vực chi được giao và không điều chỉnh từ kinh phí không thực hiện chế độ tự 
chủ sang kinh phí thực hiện chế độ tự chủ hoặc từ kinh phí không thường xuyên 
sang kinh phí thường xuyên thì đơn vị dự toán cấp I không phải xin ý kiến cơ 
quan tài chính cùng cấp trước khi quyết định điều chỉnh; nếu làm thay đổi tổng 
mức và chi tiết thì phải trình cấp có thẩm quyền quyết định; trường hợp điều 
chỉnh từ kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ sang kinh phí thực hiện chế độ 



tự chủ, kinh phí không thường xuyên sang kinh phí thường xuyên thì phải có ý 
kiến thống nhất của cơ quan tài chính trước khi thực hiện điều chỉnh. Sau khi 
quyết định điều chinh theo quy định, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp để thực hiện điều chỉnh dự toán trong Tabmis, đồng thời gửi Kho bạc 
Nhà nước nơi giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi, cấp phát, thanh toán. 

Căn cứ quyết định điều chỉnh của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính 
kiểm tra số dư dự toán và thực hiện điều chỉnh trong Tabmis. 

- Trường hẹyp vào đầu năm ngân sách thực hiện tạm cấp kinh phí theo quy 
định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ và 
quy định của Bộ Tài chính (riêng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được tạm 
cấp từ tháng 12 năm trước); khi thực hiện tạm cấp, cơ quan tài chính (đối với 
các khoản chi bằng lệnh chi tiền) và Kho bạc Nhà nước (đối với các khoản chi 
theo hình thức rút dự toán) phải nhập dự toán ngân sách tạm cấp vào Tabmis và 
thực hiện thu hồi sau khi có dự toán chi ngân sách chính thức được giaoẼ 

(3) Đối vói ngân sách cấp xã, căn cứ dự toán thu, chi ngân sách và phương 
án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã được Hội đồng nhân dân quyết định, 
Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã, trong 
đó đối với dự toán chi thường xuyên phân bổ chi tiết đến loại, khoản của Mục 
lục ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao 
dịch (01 bản) làm căn cứ nhập vào Tabmis và thanh toán, kiểm soát chi theo quy 
định. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra tính họp pháp, họp lệ của bản dự 
toán do Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi đến trước khi thực hiện nhập vào Tabmis. 

2. về hạch toán các khoản tạm ứng ngân sách. 

Khi thực hiện tạm ứng ngân sách, Kho bạc Nhà nước hạch toán, kế toán 
theo quy định của Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ 
Kho bạc Nhà nước và Mục lục ngân sách nhà nước; trong đó, đối với những 
trường hợp đã rõ nội dung chi, có thể chi tiết đến tiểu mục thì phải hạch toán chi 
tiết đến tiểu mục; trường họp chưa rõ về nội dung, không thể xác định được tiểu 
mục thì hạch toán tạm ứng vào tiểu mục khác của mục; khi thanh toán tạm ứng 
thực hiện hạch toán theo đúng các tiểu mục thực tế phát sinh. 

3. về chi trả, thanh tpán đối với các khoản chi bằng lệnh chi tiền của 
ngân sách trung ương và ngân sách các cấp tỉnh, huyện. 

a) Nguyên tắc kiểm soát dự toán: 

- Đối với các nhiệm vụ chi bằng lệnh chi tiền giao trong dự toán (bao gồm 
cả dự toán bổ sung trong năm) của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị 
sự nghiệp và các đơn vị dự toán khác, thực hiện kiểm soát dự toán trong Tabrais; 
khi phân bổ dự toán, đơn vị dự toán cấp I phải giao dự toán chi tiết đến các đơn 
vị sử dụng ngân sách làm cơ sở đê nhập vào Tabmis và cơ quan tài chính, Kho 
bạc Nhà nước cùng cấp kiểm soát dự toán khi cấp phát, thanh toán chi trả cho 
các đối tượng thụ hưởng. 



- Đối với chi bằng lệnh chi tiền để thực hiện các nhiệm vụ chi viện trợ 
trực tiếp cho nước ngoài; chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội 
không có quan hệ thường xuyên với ngân sách và chi các nhiệm vụ đột xuất, cẩp 
bách bằng lệnh chi tiên theo quyêt định của câp có thâm quyên: không thực hiện 
kiểm soát dự toán trong Tabmis khi thực hiện cấp phát, thanh toán, chi trả cho 
các đối tượng. 

b) Quy trình chi trả, thanh toán các khoản chi bằng lệnh chi tiền: 

- Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao và yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ, cơ quan tài chính kiểm tra, kiểm soát và ra lệnh chi tiền, đồng thời 
nhập vào Tabmis để yêu cầu Kho bạc Nhà nước cùng cấp xuất quỹ chi trả, thanh 
toán cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra tính họp lệ, hợp pháp của 
lệnh chi tiền trong Tabmis của cơ quan tài chính; căn cứ nội dung trên lệnh chi 
tiền, thực hiện xuất quỹ chi trả, thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng trong 
phạm vi thời gian chế độ quy định; đồng thời in phục hồi chứng từ để lưu và 
thông báo cho đơn vịề Trường họp chứng từ không họp lệ, họp pháp thì Kho bạc 
Nhà nước phải thông báo cho cơ quan tài chính chậm nhất ngay sau 01 ngày kể 
từ ngày nhận được chứng từ. 

4. về giao dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán các khoản chi 
kinh phí uỷ quyền. 

- Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên uỷ quyền cho cơ quan 
quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của mình thì 
phải phân bổ nguồn kinh phí cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó. 

- Khi thực hiện phân bổ và giao kinh phí uỷ quyền, cơ quan uỷ quyền coi 
cơ quan cấp dưới được uỷ quyền là đơn vị dự toán đặc biệt và thực hiện phân 
bổ, giao dự toán như đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc; đồng thòi 
gửi Uỷ ban nhân dân cùng cấp với cơ quan được uỷ quyền biết để phối họp chỉ 
đạo thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí uỷ quyền đúng mục đích, đúng chế độ 
quy định. 

Trường họp các Bộ đồng thời uỷ quyền cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 
và cấp huyện ở địa phương, nếu không có điều kiện phân bố, giao dự toán trực 
tiếp đến các đơn vị cấp huyện thì có thể giao đến cơ quan cấp tỉnh và uỷ quyền 
cho các đơn vị này phân bổ, giao dự toán tiếp đến các đơn vị cấp huyệnỂ 

- Việc chi trả, thanh toán các khoản kinh phỉ uỷ quyền được thục hiện 
theo hình thức rút dự toán nếu là uỷ quyền về kinh phí thường xuyên và cấp 
phát, thanh toán vốn đầu tư nếu là uỷ quyền về vốn đầu tư. Khi cấp phát, thanh 
toán các khoản kinh phí uỷ quyền, thực hiện hạch toán vào chương và cấp ngân 
sách của đơn vị uỷ quyền. 

- Kho bạc Nhà nước và đơn vị được uỷ quyền thực hiện kế toán, báo cáo 
riêng các khoản chi về kinh phí uỷ quyền. Đơn vị được uỷ quyền thực hiện báo 



cáo quyết toán kinh phí trực tiếp với đơn vị uỷ quyền; đơn vị uỷ quyền xét duyệt 
và tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách của mình theo quy định. 

5ệ về quản lý, kế toán các khoản vay, trả nợ của ngân sách trung 
ương, các khoản huy động để đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách 
nhà nước và trả nợ của ngân sách cấp tỉnh. 

a) Quản lý, kế toán các khoản vay của ngân sách trung ương, huy động 
đầu tư của ngân sách cấp tỉnh: 

- Các khoản vay trong nước, ngoài nước của ngân sách trung ương và các 
khoản huy động để đầu tư của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 3 
Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, là khoản nợ phải trả, được quản lý, kế toán 
trên các tài khoản phải trả của ngân sách các cấp tương ứng. 

+ Đối với các khoản chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá và các 
khoản chiết khấu được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng; cuối năm, trường 
họp có dư Có sẽ được tính là khoản thu của ngân sách, trường hợp dư Nợ sẽ 
được tính là khoản chi của ngân sách. 

+ Đổi với các khoản vay bằng ngoại tệ, được theo dõi, hạch toán bằng tiền 
đồng Việt Nam, đồng thời phải theo dõi, kế toán theo nguyên tệ. Việc quy đổi 
theo tỷ giá hạch toán hàng tháng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Định 
kỳ vào đầu tháng, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh lại số dư nợ bằng tiền 
đồng Việt Nam trên các tài khoản phải trả của các cấp ngân sách theo tỷ giá 
hạch toán do Bộ Tài chính quy định; đồng thòi, số phát sinh chênh lệch tăng, 
giảm (nếu có) tương ứng do đánh giá lại dư nợ được hạch toán, theo dõi riêng 
trền tài khoản chênh lệch tỷ giá (không hạch toán vào thu, chi ngân sách) đế 
đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách theo đúng tỷ giá đã hạch toán ngân sách tại 
thời điểm phát sinh. 

- Đối với các khoản vay ngoài nước để chi cho các dự án theo phương 
thức ghi thu, ghi chi, căn cứ thông báo giải ngân của Nhà tài trợ và các hồ sơ, 
chứng từ có liên quan, thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước như quy định tại 
khoản 7 Mục II Thông tư này. 

b) Quản lý, kế toán các khoản chi trả nợ: 

- Chi trả nợ lãi và phí (nếu có) các khoản vay trong nước và ngoài nước 
của ngân sách: thực hiện hạch toán vào chi ngân sách các cấp tương ứng. 

- Đối với các khoản trả nợ gốc, bao gồm cả trả các khoản huy động để đầu 
tư của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà 
nước: thực hiện hạch toán giảm nợ trên các tài khoản phải trả của các cấp ngân 
sách tương ứng, nhưng vẫn được tổng họp báo cáo chung vào chi của ngân sách 
nhà nước để đảm bảo cân đối ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định. 

6. về chi trả nợ của ngân sách trung ưong. 

a) Chi trả nợ trong nước: 



- Đối với các khoản trái phiếu Chính phủ (gồm cả bán lẻ, đấu thầu, bảo 
lãnh, phát hành theo lô lớn, trái phiếu đặc biệt), tín phiếu Kho bạc, công trái xây 
dựng tổ quốc; phí phát hành trái phiếu đấu thầu qua thị trường chứng khoán và 
bảo lãnh phát hành; phí thanh toán đối với các Trung tâm lưu ký chứng khoán; 
không thực hiện kiểm soát dự toán đối với từng khoản thanh toán, chi trả, nhưng 
phải đảm bảo trong phạm vi tổng dự toán chi trả nợ của ngân sách trung ương 
Quốc hội quyết định hàng nămẽ Trường hợp nhu cầu chi trả nợ vượt tong dự 
toán chi trả nợ của ngân sách trung ương được duyệt cả năm, Kho bạc Nhà nước 
báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất quỹ để thanh 
toán, đồng thời hạch toán giảm nợ vay (đối với các khoản trả nợ gốc) và hạch 
toán chi (đối với các khoản trả lãi, phí) của ngân sách trung ương theo quy định 
tại điểm b khoản 5 Mục II Thông tư này. 

- 3 Đổi với các khoản phí phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ Kho 
bạc Nhà nước được hưởng theo chế độ quy định, thực hiện như sau: Hàng năm 

; 3 Đoạn "Đổi với các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu, công trái xây dựng tổ quắc phát hành 

trực tiếp qua hệ thống Kho bạc (bán lẻ), Kho bạc Nhà nước được hưởng theo quy định, Bộ Tài chính thực hiện 

giao dự toán và cấp bằng lệnh chi tiền theo quy định hiện hành "đã được sửa đổi bởi đoạn ,ủĐối với các khoản 

phí phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước được hưởng theo chế độ quy định, thực hiện 

như sau: Hàng năm căn cứ kể hoạch nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, nhiệm 

vụ hoán đổi trái phiếu Chỉnh phủ đã giao Kho bạc Nhà nước thực hiện, Bộ Tài chính giao dự toán chi ngân sách 

nhà nước cho Kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ phát hành và hoán đổi trái phiếu Chính phủ. Căn cứ 

dự toán chi ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính giao, định kỳ hàng quý Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm 

trích tài khoản ngân sách trung ương sổ phí Kho bạc Nhà nước được hưởng và hạch toán chi ngân sách trung 

ương theo quy định; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình trích để chi trả các khoản phí phát 

hành, thanh toán, hoán đổi trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả phần trích phí cho Kho bạc Nhà nước và trích cho 

các đoi tượng khác). Mức tạm trích tối đa không vượt quá mức phí Kho bạc Nhà nước được hưởng theo chế độ 

quy định tính trên kết quà thực hiện phát hành, hoán đổi trải phiếu Chỉnh phủ thành công trong quỷ và tổng so 

kinh phí tạm trích phải trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao. Trường hợp sẻ phí Kho bạc Nhà nước 

được hưởng theo chế độ vượt dự toán chi ngân sách nhà nước đã giao cả năm, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ 

Tài chỉnh xem xét, quyết định giao dự toán bồ sung cho Kho bạc Nhà nước. Ket thúc năm, Kho bạc Nhà nước 

báo cáo quyết toán kết quà thực hiện phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ; sổ kinh phí Kho bạc Nhà nước 

được hưởng phục vụ công tác phát hành, thanh toán, hoán đoi trái phiếu Chỉnh phủ; sổ kinh phí Kho bạc Nhà 

nước đã tạm trích và việc quản lý, sử dụng sổ kinh phí này với Bộ Tài chính để xét duyệt theo quy định. Trường 

hợp số phí đã tạm trích lởn hơn số kinh phí được duyệt chính thức thì số đã trích thừa phải nộp trà ngăn sách 

trung ương theo quy định. Trường hợp sổ phỉ đã tạm trích nhỏ hơn sổ kinh phí được duyệt chính thức thì số 

chênh lệch thiếu được xử lý vào dự toán ngân sách năm sau. số dư dự toán ngân sách hàng năm, sau khi Kho 

bạc Nhà nước đã thực hiện trích phí được hướng theo chế độ, thì huỳ bò theo quy định" theo quy định tại Điều 1 



căn cứ kế hoạch nhiệm vụ huy động vốn thông qua phát hành trải phiếu Chính 
phủ, nhiệm vụ hoán đổi trái phiếu Chính phủ đã giao Kho bạc Nhà nước thực 
hiện, Bộ Tài chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước 
để thực hiện nhiệm vụ phát hành và hoán đối trái phiếu Chỉnh phủ. Căn cứ dự 
toán chi ngân sách nhà nước được Bộ Tài chỉnh giao, định kỳ hàng quỷ Kho bạc 
Nhà nước thực hiện tạm trích tài khoản ngân sách trung ương sô phí Kho bạc 
Nhà nước được hưởng và hạch toán chỉ ngân sách trung ương theo quy định; 
đồng thời tổng hợp, báo cảo Bộ Tài chính về tình hình trích đê chỉ trả các khoản 
phí phát hành, thanh toán, hoán đôi trái phiếu Chỉnh phủ (bao gôm cả phân 
trích phí cho Kho bạc Nhà nước và ữích cho các đoi tượng khác). Mức tạm ừ-ích 
toi đa không vượt quả mức phí Kho bạc Nhà nước được hưởng theo chê độ quy 
định tính trên kết quả thực hiện phát hành, hoán đôi trái phiếu Chính phủ thành 
công tì'ong quỷ và tổng số kinh phí tạm trích phải tĩ'ong phạm vi dự toán chi 
ngân sách được giao. Trường hợp so phí Kho bạc Nhà nước được hưởng theo 
chế độ vượt dự toán chỉ ngân sách nhà nước đã giao cả năm, Kho bạc Nhà nước 
bảo cảo Bộ Tài chính xem xét, quyết định giao dự toán bô sung cho Kho bạc 
Nhà nước. Kết thúc năm, Kho bạc Nhà nước báo cáo quyết toán kết quả thực 
hiện phát hành, hoán đôi trái phiếu Chính phủ; số kinh phí Kho bạc Nhà nước 
được cảo quyết toán kết quả thực hiện phát hành, hoán đôi ừ'ải phiêu Chính 
phủ; so kinh phí Kho bạc Nhà nước được hưởng phục vụ công tác phát hành, 
thanh toán, hoán đối trái phiếu Chính phủ; sổ kinh phí Kho bạc Nhà nước đã 
tạm trích và việc quản lý, sử dụng sô kỉnh phí này với Bộ Tài chính đế xét duyệt 
theo quy định. Trường hợp sổ phí đã tạm trích lớn hơn so kinh phí được duyệt 
chính thức thì số đã trích thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo quy định. 
Trường hợp sô phí đã tạm trích nhỏ hơn số kinh phỉ được duyệt chính thức thì 
so chênh lệch thiếu được xử lý vào dự toán ngân sách năm sau. số dư dự toán 
ngân sách hàng năm, sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện trích phí được 
hưởng theo chế độ, thì huỷ bỏ theo quy định. 

- Đối với những khoản nợ trong nước khác do Bộ Tài chính trực tiếp vay 
và theo dõi, quản lý nợ, thực hiện chi trả bằng lệnh chi tiền theo quy định hiện 
hành. Căn cứ lệnh chi tiền của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực hiện xuất 
quỹ để thanh toán, chi trả, đồng thời hạch toán giảm nợ vay (đối với các khoản 
trả nợ gốc) và hạch toán chi (đối với các khoản trả lãi, phí) của ngân sách trung 
ương theo quy định tại điểm b khoản 5 Mục II Thông tư này. 

b) Chi trả nợ ngoài nước: 

- Không thực hiện kiểm soát dự toán đối với từng khoản chi trả nợ ngoài 
nước, nhưng phải đảm bảo trong phạm vi tổng dự toán chi trả nợ nước ngoài của 
ngân sách trung ương Quốc hội quyết định hàng năm. 

Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC 

ngày 18/11/2008 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn bồ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, 

có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2014 



- Căn cứ yêu cầu thanh toán, trước ngày đến hạn trả nợ 07 ngày làm việc 
(trừ những trường hcrp phải chờ thông báo của chủ nợ mới xác định được số phải 
thanh toán, chi trả), Bộ Tài chính lập lệnh chi, kèm theo lịch trả nợ và các tài 
liệu có liên quan (nếu có) gửi Kho bạc Nhà nước để hạch toán vào Tabmis, 
trong đó hạch toán giảm khoản vay và hạch toán chi của ngân sách trung ương 
theo quy định tại điểm b khoản 5 Mục II Thông tư này, và thực hiện xuất quỹ 
thanh toán, chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

7ẼVe hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách đối với các khoân vay và 
viện trợ nước ngoài của Chính phủ tài trợ trực tiếp cho dự ánề 

Ngay sau khi nhận được thông báo giải ngân vốn ngoài nước của các nhà 
tài trợ cho các dự án và các hồ sơ, chứng từ có liên quan, Bộ Tài chính lập lệnh 
ghi thu, ghi chi gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện hạch toán kịp thời vào ngân 
sách, trong đó, hạch toán thu ngân sách nếu là các khoản viện trợ không hoàn 
lại, hạch toán theo dõi nợ trên tài khoản phải trả nếu là các khoản vay theo quy 
định; đồng thời, hạch toán ghi chi ngân sách cho các dự án trong trường hợp đã 
đủ các điều kiện thực hiện ghi chi theo quy định tại Quyết định sổ 19/2007/QĐ-
BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế hạch toán 
ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước 
ngoài của Chính phủ; trường hợp chưa đủ điều kiện ghi chi ngân sách thì theo 
dõi trên các tài khoản tạm ứng để quản lý và hạch toán vào chi ngân sách sau khi 
đã có các đủ điều kiện chi theo quy định. 

IIIễ Tổ chức thưc hiên4. 
• • 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo 
và được áp dụng từ năm ngân sách 2009; các quy định trước đây trái với Thông 
tư này đều không còn hiệu lực thi hành. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho 
bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới tổ 
chức thực hiện. 

Trong giai đoạn triển khai Tabmis, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm 
hướng dẫn tổ chức thực hiện Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động 
nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước áp dụng cho Tabmis; thực hiện chuyển đổi dữ liệu 
từ các hệ thống phần mềm tin học hiện hành của Kho bạc Nhà nước sang 
Tabmis, đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng kịp thời các thông tin phục vụ 
công tác quản lý điều hành ngân sách. 

4 Điều 2 Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008AT-BTC ngày 
18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nuớc, có hiệu 
lục từ ngày 02 tháng 02 năm 2014 quy định như sau: 
Điều 2: Điểu khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 thảng 02 năm 2014 và áp dụng từ năm ngân sách 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời vé Bộ Tài chính để nghiên cứu, 
hướng dẫn./. 



Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để phối họp giải quyết./. 
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